
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19

1 Malaysia 1 0 1 1 1

Công ty TNHH 

Công nghệ Thực 

phẩm PAGODA 

(VN).

Công ty TNHH 

Công nghệ Thực 

phẩm PAGODA 

(VN).

2
Đài 

Loan(TQ)
3 0 3 3 3 0

Công ty TNHH 

Chế biến trà 

JunChow

3 Ấn Độ 9 0 2 1 6 5 4 9 2
Công ty TNHH 

Olam Việt Nam

4 Hàn Quốc 5 0 1 1 2 1 2 3 4 1 1

Công ty TNHH 

Nông Nghiệp MJ 

Việt Nam

5
Úc 

(Australia)
1 0 1 1 1

Công ty TNHH 

MTV Trần Hồng 

Quân

6 Hàn Quốc 1 0 1 1 1

Công ty TNHH 

Thương mại K.V 

Đơn Dương

7 Trung Quốc 5 0 5 5 5

Nhà thầu Công ty 

Sumec – Văn phòng 

điều hành nhà máy 

điện mặt trời Cư Jút 

50Mwac

8 Thụy Sỹ 1 0 1 1 1

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội nhà 

may mắn.

Không 

thuộc 

diện cấp 

GPLĐ

Thực 

hiện 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Các 

hình 

thức 

khác

Thực 

hiện các 

loại hợp 

đồng 

hoặc thỏa 

thuận về 

kinh tế, 

thương 

mại.v.v

Nhà thầu Khác

Chưa nộp 

hồ sơ đề 

nghị cấp, 

cấp lại 

GPLĐ, xác 

nhận 

không 

thuộc diện 

cấp GPLĐ

Nhà 

quản 

lý

Giám 

đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

Doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước 

ngoài

Cấp 

GPLĐ

Cấp lại 

GPLĐ

Di 

chuyển 

trong 

nội bộ 

doanh 

nghiệp

Số 

lượng

Doanh nghiệp 

trong khu công 

nghiệp, khu chế  

xuất, khu kinh tế 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI  LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG 06 THÁNG NĂM 2020

(Ban hành Kèm theo báo cáo số: 1504/BC-SLĐTBXH , ngày  15 tháng 7 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: người

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, nhà thầuGiấy phép lao động

Số 

TT
Quốc tịch

Tổng 

số 

LĐNN 

tại thời 

điểm 

báo 

cáo

Trong đó: 

LĐNN làm việc 

dưới 1 năm

Vị trí công việc

Lương 

bình 

quân 

(VNĐ)

Hình thức làm việc

Cơ quan, tổ chức



9 Trung Quốc 9 0 3 6 9 9

Công ty TNHH 

Khai thác và Chế 

biến đá BaZan 

Thiên Phú

10 Trung Quốc 12 0 12 12 12

Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại đá 

BaZan Đắk Mil

11 NEPAL 1 0 1 1 1
Trung tâm Ngoại 

ngữ Everest

12 Philippin 1 0 1 1 1
Trung tâm Tiếng 

Anh Không Gian

13 Trung Quốc 5 0 5 5 5
Công ty TNHH Tân 

Tân

14 Ấn Độ 1 0 1 1 1

Công ty CP Đầu 

tư phát triển giáo 

dục Vạn Xuân và 

vinacord

15 Canada 1 0 1 1 1

Công ty CP Đầu 

tư phát triển giáo 

dục Vạn Xuân và 

vinacord

16 Nga 1 0 1 1 1

Công ty CP Đầu 

tư phát triển giáo 

dục Vạn Xuân và 

vinacord

17 Hàn Quốc 8 6 1 1 6 6 1 7

Công ty TNHH 

Hansol Homedeco 

Việt Nam.

18 Trung Quốc 12 0 6 6 12 12 0

Công ty TNHH Công 

trình Quốc tế Nhôm 

Trung Quốc

Công ty Nhôm 

Đắk Nông - TKV

77 6 0 7 8 55 7 39 18 17 1 55 3 14 8 5 2 2 3 2

Ghi chú: 06 tháng đầu năm 2020 có 16 đơn vị, tổ chức sử dụng lao động người nước ngoài; tống số người nước ngoài 77 người, đã cấp giấy phép 55 người , 14 người không thuộc diện cấp giấy phép lao động, 08 người chưa cấp GPLĐ.  

Tổng
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